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[bookmark: _GoBack]Phụ lục 
Kết quả đấu giá và giao đất không qua hình thức đấu giá 
ĐVT: Nghìn đồng
	TT
	Đơn vị xã, phường
	Tên dự án
	Số thửa đất đưa vào đấu giá/giao đất
	Diện tích đưa vào đấu giá
	Tổng giá khởi điểm
	Kết quả cụ thể
	 

	
	
	
	
	
	
	Tổng giá đả trả/giao đất
	Số thửa đất 
	Diện tích
	Tổng giá khởi điểm
	Tổng giá đã trả
	Tổng số tiền đã nộp ngân sách 
	Chênh lệch

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ĐẤU GIÁ
	125
	22.544
	155.146.030
	90.389.028
	71
	4.778
	64.179.380
	90.389.028
	54.894.324
	8.392.648

	1
	Quảng Thọ
	Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía sau trụ sở UBND Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn
	20
	4.211,4
	27.871.730
	8.320.057
	3
	550,4
	3.762.560
	3.968.170
	3.968.170
	205.610

	
	
	
	
	
	
	
	3
	634,4
	4.117.520
	4.351.887
	4.351.887
	234.367

	2
	Quảng Hòa
	Đấu giá lần 2 đối với dự án hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ QL12 A đi trung tâm các xã vùng nam thị xã Ba Đồn, đợt 1
	50
	8.472,3
	42.904.000
	26.981.498
	16
	2.567,5
	17.118.000
	17.696.600
	17.696.600
	578.600

	
	
	
	
	
	
	
	10
	1.600,0
	9.248.000
	9.284.898
	9.284.898
	36.898

	3
	Quảng Thuận
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Đồng Mua Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	10
	1.724,4
	8.569.000
	11.756.509
	10
	1.724,40
	8.569.000
	11.756.509
	11.756.509
	3.187.509

	4
	Ba Đồn
	Đấu giá lần 2 đối với 25  Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (đợt 2 -GĐ1) và 02 thửa đất ở xen cư Giếng Cau phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	27
	4.802,10
	60.986.000
	29.479.810
	11
	1.664,0
	20.045.000
	20.987.758
	4.009.000
	942.758

	
	
	
	
	
	
	
	5
	700
	8.415.000
	8.492.052
	1.683.000
	77.052

	5
	Quảng Hòa
	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (Giai đoạn 1)
	18
	3.334,0
	14.815.300
	13.851.154
	10
	1.862
	8.264.900
	11.101.486
	1.652.980
	2.836.586

	
	
	
	
	
	
	
	3
	552
	2.456.400
	2.749.668
	491.280
	293.268

	II
	GIAO ĐẤT KHÔNG THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
	146
	30.112
	180.380.650
	51.625.450
	47
	8.828
	51.625.450
	51.625.450
	51.625.450
	0

	1
	Quảng Hòa
	Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn  xã Quảng Hòa (Giao lần 1)
	44
	8.726,0
	46.343.000
	11.096.000
	13
	2.151,0
	11.096.000
	11.096.000
	11.096.000
	0

	2
	Quảng Long
	Phát triển quỹ đất tại Khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Đợt 1) 
	36
	6.984,0
	53.121.000
	14.866.000
	10
	1.939,0
	14.866.000
	14.866.000
	14.866.000
	0

	3
	Quảng Hòa
	Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn  xã Quảng Hòa (Giao lần 2)
	31
	6.575,0
	35.247.000
	9.569.000
	10
	1.775,0
	9.569.000
	9.569.000
	9.569.000
	0

	4
	Quảng Thọ
	Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía sau trụ sở UBND Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn
	14
	3.026,6
	19.991.650
	7.813.450
	6
	1.168,0
	7.813.450
	7.813.450
	7.813.450
	 

	5
	Quảng Hòa
	Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ Quốc lộ 12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn  xã Quảng Hòa (Giao lần 3)
	21
	4.800
	25.678.000
	8.281.000
	8
	1.794,5
	8.281.000
	8.281.000
	8.281.000
	 

	III
	Số tiền đấu giá thu được năm 2023 chuyển qua năm 2024  
	 
	 
	 
	96.796.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	271
	52.656
	335.526.680
	238.810.478
	118
	13.606
	115.804.830
	142.014.478
	106.519.774
	8.392.648


















Phụ lục 
Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá, giao đất đến cuối năm 2024
	STT
	Tên công trình, dự án
	Thông tin dự án
	Dự kiến số tiền thu được
	Tiến độ thực hiện đến nay
	Dự kiến thực hiện

	
	
	Tổng số lô
	Tổng diện tích phân lô đấu giá (m2 )
	Dự kiến tổng giá khởi điểm (triệu đồng)
	
	
	

	1
	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (Đợt 1-Giai đoạn 1)
	5
	920,0
	4.094
	4.094
	Đã tổ chức đấu giá 02 đợt 
	Đang thực hiện thủ tục xin giao đất giá sàn

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (GĐ 1)
	10
	2.271
	31.275
	5.000
	Đã tổ chức đấu giá 02 đợt
	Đang thực hiện thủ tục xin giao đất giá sàn

	3
	28 thửa đất ở xen cư xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	28
	6.408,8
	7.000
	5.000
	Đang thực hiện xác định giá khởi điểm để đấu giá
	Tháng 10

	4
	Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Văn phú xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn
	34
	4.300
	10.000
	10.000
	Đang xây dựng Phương án đấu giá
	Tháng 10

	5
	Dự án quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu vực Vườn Phụ Lão, thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	25
	5.312,50
	16.250
	10.000
	Đang xây dựng phương án đấu giá
	Tháng 11

	6
	Phát triển quỹ đất Khu dân cư phía sau trụ sở UBND Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (đợt 2)
	16
	4.263,3 
	16.000
	5.000
	Đang xây dựng phương án đấu giá
	Tháng 11

	7
	Phát triển quỹ đất khu dân cư Đồng Cồn Trót, tổ dân phố Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (đợt 2)
	47
	8.930
	70.500
	25.000
	Đang thực hiện thủ tục giao đất
	Quý IV

	8
	Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Nam tỉnh lộ 559 thôn Vĩnh Phước Đông, xã Quảng Lộc (giai đoạn 1)
	12
	2.400
	12.000
	12.000
	Đang thực hiện thủ tục giao đất
	Quý IV

	9
	Dự án Hạ tầng khu dân cư dọc tuyến đường trục chính từ QL12A đi cụm trung tâm các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn (Đợt 1)
	113
	18.080,0
	69.600
	18.000
	Đang thực hiện GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng
	Quý IV

	10
	Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (Đợt 1-Giai đoạn 1)
	29
	5.510,0
	26.100
	13.000
	Đang thực hiện GPMB và xây dựng cơ sở hạ tầng
	Quý IV

	11
	Dự án khu dân cư và đường Lý Thường Kiệt đoạn qua phường Quảng Thuận
	103
	11.200
	90.000
	40.000
	Đang thi công hoàn thiện hạ tầng
	Quý IV

	 
	Tổng cộng
	422
	69.595,6
	352.819
	147.094
	 
	 



